
Ngang (mm) Cao (mm)

1
BU LONG NỞ RAMSET FISCHER 

M12x120 
Con             1.00            14,000 

 Đơn giá

(VNĐ/ĐVT) 

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ PHỤ

Khách hàng Dự Án và Khách Sỉ vui lòng liên hệ : 0945 062 814 - 0906 972 161 để được giá tốt nhất

Hạng mục thi công ĐVT
Quy cách

STT MS
 Khối lượng

(ĐVT) 



2
BU LONG NỞ RAMSET FISCHER 

M10x90
Con             1.00            12,000 

3 BU LONG NỞ   INOX 304   M10x100 Con             1.00            12,000 

4 VÍT LẮP ĐẶT  M10x100 VIỆT NAM Con             1.00                 900 



5 VÍT LẮP ĐẶT  M8x100 FISCHER  ĐỨC Con             1.00              1,100 

6 VÍT LẮP ĐẶT  M8x80 TECFI  Ý Con             1.00              1,000 

7
BU LONG + CON TÁN + LON ĐỀN 

M8x60 INOX 304
Con             1.00              6,000 



8
BU LONG + CON TÁN + LON ĐỀN 

M10x120 INOX 304
Con             1.00            13,000 

9 VÍT INOX 304  TỰ KHOAN  ĐẦU BẦU 3.2x40  Con             1.00                 300 

10 VÍT INOX 304  TỰ KHOAN  ĐẦU BẰNG 3.2x40  Con             1.00                 250 



11
VÍT TẮC KÊ NHỰA DÙNG LẮP ĐẶT 

PHỤ KIỆN 3.2x30
Con             1.00                 500 

12 BẢN MÃ 60*80*100 dày 6mm Cái             1.00            24,000 

13 BẢN MÃ 70*100*100 dày 8mm Cái             1.00            40,000 



14 Bản mã Inox 304 60*150*120 dày 5mm 1             1.00          120,000 

15 Bản mã nhúng kẽm 150*150*150 dày 5mm 1             1.00            65,000 

16 Bản mã nhúng kẽm 170*120*150 dày 5mm             1.00            80,000 



17
TAY NẮM CỬA SỔ BẬT (Có hai màu 

trắng và đen)
Cái             1.00            21,000 

18 RON MẶT DỰNG 3mm cuộn 10kg Cuộn             1.00          400,000 

19 Súng bắn keo chai (300ml)             1.00            90,000 

20 Sung bắn keo túi (600ml) loại mạ màu             1.00          300,000 

21 S-Foam chai            82,000 

cái



 Website: https://thicongnhomkinh.com.vn

Văn Phòng Vũng Tàu: 16/15 Bình Giã, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu.

 Hotline: 0988 174 153

CÔNG TY TNHH THI CÔNG NHÔM KÍNH VIỆT NHẬT

Nhà xưởng & Văn phòng chính tại Tp.HCM: 553 Tân Kì Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM

 Điện thoại: 08.66 860961 -  Hotline: 0933 51 36 36

Văn Phòng Bình Định: 37 Trần Cao Vân, Phường Lê Lợi, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.

 Hotline: 0903 116 561

 Email : vungtau@thicongnhomkinh.com.vn

 Website: https://thicongnhomkinh.com.vn

 Email : quynhon@thicongnhomkinh.com.vn

 Email : info@thicongnhomkinh.com.vn

 Website: https://thicongnhomkinh.com.vn

 - Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

 - Miễn phí giao hàng tận tơi tại Tp.HCM, Hỗ trợ giao hàng có tính phí trên toàn Quốc

Cộng

Ghi Chú:
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